
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH 2024 - ĐỢT 2 Ngày thi: …...........................

Điểm thi: Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk Trang 1

STT Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Giới tính Ngoại ngữ Mã đề Ký tên

1 DT.CH2.2024.2024.001 Huỳnh Nguyệt Hà 11/02/2001 Nữ Tiếng Anh

2 DT.CH2.2024.2024.004 Huỳnh Quốc Thắng 20/03/1998 Nam Tiếng Anh

3 DT.CH2.2024.2024.005 Trần Thị Hải Thương 14/10/1997 Nữ Tiếng Anh

4 DT.CH2.2024.2024.010 Trần Quốc Cường 06/07/2000 Nam Tiếng Anh

5 DT.CH2.2024.2024.011 Hồ Thị Hồng  Liên 18/11/1998 Nữ Tiếng Anh

6 DT.CH2.2024.2024.013 Võ Thị Thuỳ Duyên 28/09/1998 Nữ Tiếng Anh

7 DT.CH2.2024.2024.015 Phạm Vĩ Nam 02/06/2001 Nam Tiếng Anh

8 DT.CH2.2024.2024.017 Vi Huỳnh Anh Thư 17/11/1998 Nữ Tiếng Anh

9 DT.CH2.2024.2024.018 Nguyễn Thị Bích  Ngọc 06/03/1998 Nữ Tiếng Anh

10 DT.CH2.2024.2024.020 Huỳnh Anh Quân 18/12/2001 Nam Tiếng Anh

11 DT.CH2.2024.2024.021 Đỗ Thị Ngọc Như 29/10/2000 Nữ Tiếng Anh

12 DT.CH2.2024.2024.024 Phạm Trần Vân Anh 22/07/1996 Nữ Tiếng Anh

13 DT.CH2.2024.2024.028 Lê Quang Đạt 01/05/1993 Nam Tiếng Anh

14 DT.CH2.2024.2024.031 Dương Ngọc Long 20/07/1988 Nam Tiếng Anh

15 DT.CH2.2024.2024.035 Lê Quang Đạo 07/01/1997 Nam Tiếng Anh

16 DT.CH2.2024.2024.036 Phan Thanh Lâm 03/08/1988 Nam Tiếng Anh

17 DT.CH2.2024.2024.038 Phạm Thị Thu Hằng 29/03/1998 Nữ Tiếng Anh

18 DT.CH2.2024.2024.040 Nguyễn Đoàn Lưu Hạ 18/05/2001 Nữ Tiếng Anh

19 DT.CH2.2024.2024.043 Nguyễn Hoàng Uyên 27/08/1998 Nữ Tiếng Anh

20 DT.CH2.2024.2024.044 Hoàng Thị Ngọc Huy 23/07/1990 Nữ Tiếng Anh

Tổng số: 20 thí sinh                Số thí sinh chính thức dự thi: …............ Số bài thi:….......... Số tờ: …......

Các số báo danh vắng:…........................................................................

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

DANH SÁCH DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Kỳ thi tuyển sinh cao học Đợt 2 năm 2024)

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI


